
UNIT I: INTRODUCTION 

Lesson C: Vocabulary 

 

Key Word Phonetic 

Transcription 

Part of 

Speech 

Vietnamese Meaning 

1. centenarian /ˌsentɪˈneərɪən/ n người sống trăm tuổi 

2. infant /ˈɪnfənt/ n trẻ sơ sinh 

3. toddler /ˈtɒdlə/ n trẻ mới biết đi 

4. elderly /ˈeldəli/ adj người già 

5. middle-aged /ˌmɪdlˈeɪdʒd/ adj trung niên 

6. obsessed with /əbˈsest wɪð/ adj bị ám ảnh bởi 

7. curious about /ˈkjʊərɪəs əˈbaʊt/ adj tò mò về 

8. good at /ɡʊd æt/ adj giỏi về 

9. addicted to /əˈdɪktɪd tuː/ adj nghiện 

10. sensitive to /ˈsensɪtɪv tuː/ adj nhạy cảm với 

11. unhappy about/with /ʌnˈhæpi əˈbaʊt/wɪð/ adj không hài lòng về 

12. shocked at/by /ʃɒkt æt/baɪ/ adj sốc bởi 

13. aware of /əˈweər ɒv/ adj nhận thức về 

14. be brought up (by) /biː brɔːt ʌp (baɪ)/ v được nuôi dưỡng (bởi) 

15. get divorced /ɡet dɪˈvɔːst/ v ly hôn 

16. get engaged /ɡet ɪnˈɡeɪdʒd/ v đính hôn 

17. inherit 

inheritor 

inheritance 

/ɪnˈherɪt/ 

/ɪnˈherɪtə/ 

/ɪnˈherɪtəns/ 

v 

n 

n 

thừa kế 

người thừa kế 

sự thừa kế, tài sản thừa kế 

18. split up /splɪt ʌp/ v chia tay, chia ly 

19. finance 

financial  

financier 

/ˈfaɪnæns/ 

/faɪˈnænʃl/ 

/faɪˈnænsiə(r)/ 

n 

adj 

n 

tài chính 

thuộc về tài chính 

chuyên gia tài chính 

 

Fill in the blanks with the following words:  

centenarian  addicted to   obsessed with   good at  inherit 

aware of  sensitive to   shocked at/by   get engaged  finance. 

1. My grandmother recently celebrated her 100th birthday, making her a __________. 

2. She is __________ horror movies and watches them every weekend. 

3. He is really __________ solving puzzles; he can solve a Rubik’s cube in under a minute. 

4. Many teenagers nowadays are __________ their smartphones and spend hours on social 

media. 

5. I am __________ loud noises, so I prefer quiet places to study. 

6. We were all __________ the news of their sudden breakup. 



7. It’s important to be __________ the consequences of your actions before making a 

decision. 

8. They plan to __________ next spring after being together for five years. 

9. She will __________ her grandmother's house when she turns 21. 

10. He decided to study __________ at university because he wants to work in banking. 

 


